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	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.N/BCB-VHTTDL: Số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

1. Khái niệm, phương pháp tính

Di tích là một bộ phận của di sản văn hóa vật thể. Di tích được đề cập đến bao gồm di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

 Di tích lịch sử là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

Di tích kiến trúc nghệ thuật là công trình kiến trúc nghệ thuật, tổng thể kiến trúc đô thị và đô thị có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển nghệ thuật kiến trúc của dân tộc. Quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình kiến trúc đơn lẻ có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử. 

Di tích khảo cổ là những địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các giai đoạn phát triển của các văn hoá khảo cổ.
Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử thẩm mỹ, khoa học. 

Di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng.

Di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục di sản thế giới.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số di tích tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số di tích lịch sử tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi số di tích kiến trúc nghệ thuật tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 4: Ghi số di tích khảo cổ tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi số danh lam thắng cảnh tương ứng với các dòng của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

	Biểu số: 002.N/BCB-VHTTDL

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ DI SẢN VĂN HÓA

PHI VẬT THỂ 

    Có đến 31/12 năm… 
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Di sản
	 
	Mã số
	Tổng số

	
	
	

	A
	B
	1

	Tổng số
	01
	 

	1. Chia theo hạng danh sách
	 
	 

	- Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
	02
	 

	Trong đó: 
	
	

	+ Di sản văn hóa được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
	03
	

	+ Di sản văn hóa được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
	04
	

	2. Chia theo địa phương
	
	 

	2. 1. Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 05= Mã 06 +… + Mã 16)
	05
	

	Hà Nội
	06
	

	Vĩnh Phúc
	07
	

	Bắc Ninh
	08
	

	Quảng Ninh
	09
	

	Hải Dương
	10
	

	Hải Phòng
	11
	

	Hưng Yên
	12
	

	Thái Bình
	13
	

	Hà Nam
	14
	

	Nam Định
	15
	

	Ninh Bình
	16
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 17= Mã 18 +… + Mã 31)
	17
	

	Hà Giang
	18
	

	Cao Bằng
	19
	

	Bắc Kạn
	20
	

	Tuyên Quang
	21
	

	Lào Cai
	22
	

	Yên Bái
	23
	

	Thái Nguyên
	24
	

	Lạng Sơn
	25
	

	Bắc Giang
	26
	

	Phú Thọ
	27
	

	Điện Biên
	28
	

	Lai Châu
	29
	

	Sơn La
	30
	

	Hòa Bình
	31
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 32= Mã 33 +… + Mã 46)
	32
	

	Thanh Hóa
	33
	

	Nghệ An
	34
	

	Hà Tĩnh
	35
	

	Quảng Bình
	36
	

	Quảng Trị
	37
	

	Thừa Thiên Huế
	38
	

	Đà Nẵng
	39
	

	Quảng Nam
	40
	

	Quảng Ngãi
	41
	

	Bình Định
	42
	

	Phú Yên
	43
	

	Khánh Hòa
	44
	

	Ninh Thuận
	45
	

	Bình Thuận
	46
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên (Mã 47= Mã 48 +… + Mã 52)
	47
	

	Kon Tum
	48
	

	Gia Lai
	49
	

	Đắk Lắk
	50
	

	Đắk Nông
	51
	

	Lâm Đồng
	52
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 53= Mã 54 +… + Mã 59)
	53
	

	Bình Phước
	54
	

	Tây Ninh
	55
	

	Bình Dương
	56
	

	Đồng Nai
	57
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	58
	

	TP. Hồ Chí Minh
	59
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 60= Mã 61 +… + Mã 73)
	60
	

	Long An
	61
	

	Tiền Giang
	62
	

	Bến Tre
	63
	

	Trà Vinh
	64
	

	Vĩnh Long
	65
	

	Đồng Tháp
	66
	

	An Giang
	67
	

	Kiên Giang
	68
	

	Cần Thơ
	69
	

	Hậu Giang
	70
	

	Sóc Trăng
	71
	

	Bạc Liêu
	72
	

	Cà Mau
	73
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.N/BCB-VHTTDL: Số di sản văn hóa phi vật thể

1. Khái niệm, phương pháp tính

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và cấp Giấy chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số di sản văn hóa phi vật thể tương ứng với các dòng của cột A.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

	Biểu số: 003.N/BCB-VHTTDL

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	HUY CHƯƠNG THI ĐẤU THỂ THAO QUỐC TẾ

Các môn thi đấu cá nhân

Năm…
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Huy chương

	
	Mã số
	Tổng số huy chương
	Huy chương Vàng
	Huy chương Bạc
	Huy chương Đồng

	
	
	Tổng 
số 
	Chia ra
	Tổng 
số 
	Chia ra
	Tổng 
số 
	Chia ra
	Tổng 
số 
	Chia ra

	
	
	
	Thế giới
	Châu Á
	Đông Nam Á
	
	Thế giới
	Châu Á
	Đông Nam Á
	
	Thế giới
	Châu Á
	Đông Nam Á
	
	Thế giới
	Châu Á
	Đông Nam Á

	A
	B
	1=5+9

+13
	2=6+10

+14
	3=7+11

+15
	4=8+12

+16
	5=6+7

+8
	6
	7
	8
	9=10+11

+12
	10
	11
	12
	13=14+15

+16
	14
	15
	16

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Chia theo môn thể thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điền kinh
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bơi 
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lặn
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhảy cầu
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Karate
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Silat
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taekwondo
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Wushu
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Judo
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vovinam
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật tự do
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật cổ điển
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bi a
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quần vợt
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cầu mây
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cầu lông
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắn súng
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắn cung
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắn đĩa bay
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cờ vua
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cờ tướng
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bóng bàn
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thể dục
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chèo thuyền
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xe đạp
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo giới tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nữ
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/BCB-VHTTDL: Huy chương thi đấu thể thao quốc tế (Các môn thi đấu cá nhân)

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế là số huy chương vàng, bạc, đồng của vận động viên Việt Nam đạt được trong các giải thi đấu thể thao thành tích cao quốc tế chính thức trong năm. Các giải thể thao thành tích cao quốc tế chính thức gồm: 

- Giải Thế giới: Đại hội Olympic; đại hội Olympic trẻ; giải vô địch thế giới; đại hội thể thao quy mô thế giới khác; cúp thế giới; giải thi đấu thể thao vô địch trẻ thế giới.

- Giải Châu Á: Đại hội thể thao châu Á; giải vô địch châu Á; cúp châu Á; các đại hội, giải thi đấu thể thao vô địch trẻ châu Á; đại hội thể thao quy mô châu Á khác.

- Giải Đông Nam Á: Đại hội thể thao Đông Nam Á; giải vô địch Đông Nam Á; cúp Đông Nam Á; các đại hội, giải thi đấu thể thao vô địch trẻ Đông Nam Á.

Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ huy chương của vận động viên nước ta đạt được trong các giải thi đấu thể thao quốc tế chính thức trong năm đối với các môn thi đấu có nội dung cá nhân.
Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu có đến thời điểm 31/12 năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu

a) Cách ghi cột:

- Cột 1: Ghi tổng số huy chương các loại đạt được.

- Cột 2: Ghi tổng số huy chương các loại đạt được chia theo các giải Thế giới.

- Cột 3: Ghi tổng số huy chương các loại đạt được chia theo các giải Châu Á.

- Cột 4: Ghi tổng số huy chương các loại đạt được chia theo các giải Đông Nam Á.

- Cột 5: Ghi tổng số huy chương Vàng đạt được.

- Cột 6: Ghi tổng số huy chương Vàng đạt được chia theo các giải Thế giới.

- Cột 7: Ghi tổng số huy chương Vàng đạt được chia theo các giải Châu Á.

- Cột 8: Ghi tổng số huy chương Vàng đạt được chia theo các giải Đông Nam Á.

- Cột 9: Ghi tổng số huy chương Bạc đạt được.

- Cột 10: Ghi tổng số huy chương Bạc đạt được chia theo các giải Thế giới.

- Cột 11: Ghi tổng số huy chương Bạc đạt được chia theo các giải Châu Á.

- Cột 12: Ghi tổng số huy chương Bạc đạt được chia theo các giải Đông Nam Á.

- Cột 13: Ghi tổng số huy chương Đồng đạt được.

- Cột 14: Ghi tổng số huy chương Đồng đạt được chia theo các giải Thế giới.

- Cột 15: Ghi tổng số huy chương Đồng đạt được chia theo các giải Châu Á.

- Cột 16: Ghi tổng số huy chương Đồng đạt được chia theo các giải Đông Nam Á.

b) Cách ghi dòng:

Số huy chương chia theo từng môn thi đấu, chia theo giới tính của người đạt huy chương. Trong biểu có liệt kê 25 môn thể thao phổ biến nhất và được xếp theo thứ tự phổ biến. Tuy nhiên nếu có phát sinh thêm huy chương ở các môn thể thao nào khác thì ghi số liệu tiếp vào sau môn thể thao thứ 25.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

	Biểu số: 004.N/BCB-VHTTDL

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	HUY CHƯƠNG THI ĐẤU THỂ THAO QUỐC TẾ

Các môn thi đấu có nội dung tập thể

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Huy chương

	
	Mã số
	Tổng số huy chương
	Huy chương Vàng
	Huy chương Bạc
	Huy chương Đồng

	
	
	Tổng số 
	Chia ra
	Tổng số 
	Chia ra
	Tổng số 
	Chia ra
	Tổng số 
	Chia ra

	
	
	
	Thế giới
	Châu Á
	Đông Nam 
Á
	
	Thế giới
	Châu Á
	Đông Nam Á
	
	Thế giới
	Châu Á
	Đông Nam Á
	
	Thế giới
	Châu Á
	Đông Nam 
Á

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Chia theo môn thể thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điền kinh
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bơi
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lặn
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhảy cầu
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Karate
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Silat
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Taekwondo
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Wushu
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Judo
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vovinam
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật tự do
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật cổ điển
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cầu lông
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cầu mây
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bi a
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quần vợt
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắn súng
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắn cung
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắn đĩa bay
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cờ vua
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cờ tướng
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bóng đá
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bóng chuyền
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bóng rổ
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bóng bàn
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thể dục
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chèo thuyền
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xe đạp
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.N/BCB-VHTTDL: Huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế (Các môn thi đấu có nội dung tập thể)
1. Khái niệm, phương pháp tính
Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế là số huy chương vàng, bạc, đồng của vận động viên Việt Nam đạt được trong các giải thi đấu thể thao thành tích cao quốc tế chính thức trong năm. Các giải thể thao thành tích cao quốc tế chính thức gồm: 

- Giải Thế giới: Đại hội Olympic; đại hội Olympic trẻ; giải vô địch thế giới; đại hội thể thao quy mô thế giới khác; cúp thế giới; giải thi đấu thể thao vô địch trẻ thế giới.

- Giải Châu Á: Đại hội thể thao châu Á; giải vô địch châu Á; cúp châu Á; các đại hội, giải thi đấu thể thao vô địch trẻ châu Á; đại hội thể thao quy mô châu Á khác.

- Giải Đông Nam Á: Đại hội thể thao Đông Nam Á; giải vô địch Đông Nam Á; cúp Đông Nam Á; các đại hội, giải thi đấu thể thao vô địch trẻ Đông Nam Á.

Các môn thi đấu tập thể là các môn có từ 2 vận động viên trở lên tham gia thi đấu để giành một huy chương.

- Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ huy chương của vận động viên nước ta đạt được trong các giải thi đấu thể thao quốc tế chính thức trong năm đối với các môn thi đấu có nội dung tập thể.

- Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu có đến thời điểm 31/12 năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu

a) Cách ghi cột:

- Cột 1: Ghi tổng số huy chương các loại đạt được.

- Cột 2: Ghi tổng số huy chương các loại đạt được chia theo các giải Thế giới.

- Cột 3: Ghi tổng số huy chương các loại đạt được chia theo các giải Châu Á.

- Cột 4: Ghi tổng số huy chương các loại đạt được chia theo các giải Đông Nam Á.

- Cột 5: Ghi tổng số huy chương Vàng đạt được.

- Cột 6: Ghi tổng số huy chương Vàng đạt được chia theo các giải Thế giới.

- Cột 7: Ghi tổng số huy chương Vàng đạt được chia theo các giải Châu Á.

- Cột 8: Ghi tổng số huy chương Vàng đạt được chia theo các giải Đông Nam Á.

- Cột 9: Ghi tổng số huy chương Bạc đạt được.

- Cột 10: Ghi tổng số huy chương Bạc đạt được chia theo các giải Thế giới.

- Cột 11: Ghi tổng số huy chương Bạc đạt được chia theo các giải Châu Á.

- Cột 12: Ghi tổng số huy chương Bạc đạt được chia theo các giải Đông Nam Á.

- Cột 13: Ghi tổng số huy chương Đồng đạt được.

- Cột 14: Ghi tổng số huy chương Đồng đạt được chia theo các giải Thế giới.

- Cột 15: Ghi tổng số huy chương Đồng đạt được chia theo các giải Châu Á.

- Cột 16: Ghi tổng số huy chương Đồng đạt được chia theo các giải Đông Nam Á.

b) Cách ghi dòng:

Số huy chương chia theo từng môn thi đấu. Trong biểu có liệt kê 28 môn thể thao phổ biến nhất và được xếp theo thứ tự phổ biến. Tuy nhiên nếu có phát sinh thêm huy chương ở các môn thể thao nào khác thì ghi số liệu tiếp vào sau môn thể thao thứ 28.

3. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

	Biểu số: 005.H/BCB-VHTTDL

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 22 tháng cuối quý báo cáo
Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢT KHÁCH        DU LỊCH NỘI ĐỊA

Quý…, Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Lượt khách

	
	Mã số
	Quý báo cáo
	Lũy kế đầu năm đến hết quý báo cáo
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	
	

	1. Chia theo loại khách
	
	
	
	

	- Khách du lịch nghỉ qua đêm
	02
	
	
	

	- Khách trong ngày
	03
	
	
	

	2. Chia theo loại cơ sở phục vụ
	
	
	
	

	- Cơ sở lưu trú
	04
	
	
	

	- Cơ sở lữ hành
	05
	
	
	

	3. Chia theo địa phương
	
	
	
	

	3. 1. Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 06 = Mã 07 +… + Mã 17)
	06
	
	
	

	Hà Nội
	07
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	08
	
	
	

	Bắc Ninh
	09
	
	
	

	Quảng Ninh
	10
	
	
	

	Hải Dương
	11
	
	
	

	Hải Phòng
	12
	
	
	

	Hưng Yên
	13
	
	
	

	Thái Bình
	14
	
	
	

	Hà Nam
	15
	
	
	

	Nam Định
	16
	
	
	

	Ninh Bình
	17
	
	
	

	3.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 18= Mã 19 +… + Mã 32)
	18
	
	
	

	Hà Giang
	19
	
	
	

	Cao Bằng
	20
	
	
	

	Bắc Kạn
	21
	
	
	

	Tuyên Quang
	22
	
	
	

	Lào Cai
	23
	
	
	

	Yên Bái
	24
	
	
	

	Thái Nguyên
	25
	
	
	

	Lạng Sơn
	26
	
	
	

	Bắc Giang
	27
	
	
	

	Phú Thọ
	28
	
	
	

	Điện Biên
	29
	
	
	

	Lai Châu
	30
	
	
	

	Sơn La
	31
	
	
	

	Hòa Bình
	32
	
	
	

	3.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 33= Mã 34 +… + Mã 47)
	33
	
	
	

	Thanh Hóa
	34
	
	
	

	Nghệ An
	35
	
	
	

	Hà Tĩnh
	36
	
	
	

	Quảng Bình
	37
	
	
	

	Quảng Trị
	38
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	39
	
	
	

	Đà Nẵng
	40
	
	
	

	Quảng Nam
	41
	
	
	

	Quảng Ngãi
	42
	
	
	

	Bình Định
	43
	
	
	

	Phú Yên
	44
	
	
	

	Khánh Hòa
	45
	
	
	

	Ninh Thuận
	46
	
	
	

	Bình Thuận
	47
	
	
	

	3.4. Vùng Tây Nguyên (Mã 48= Mã 49 +… + Mã 53)
	48
	
	
	

	Kon Tum
	49
	
	
	

	Gia Lai
	50
	
	
	

	Đắk Lắk
	51
	
	
	

	Đắk Nông
	52
	
	
	

	Lâm Đồng
	53
	
	
	

	3.5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 54= Mã 55 +… + Mã 60)
	54
	
	
	

	Bình Phước
	55
	
	
	

	Tây Ninh
	56
	
	
	

	Bình Dương
	57
	
	
	

	Đồng Nai
	58
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	59
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	60
	
	
	

	3.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 61= Mã 62 +… + Mã 74)
	61
	
	
	

	Long An
	62
	
	
	

	Tiền Giang
	63
	
	
	

	Bến Tre
	64
	
	
	

	Trà Vinh
	65
	
	
	

	Vĩnh Long
	66
	
	
	

	Đồng Tháp
	67
	
	
	

	An Giang
	68
	
	
	

	Kiên Giang
	69
	
	
	

	Cần Thơ
	70
	
	
	

	Hậu Giang
	71
	
	
	

	Sóc Trăng
	72
	
	
	

	Bạc Liêu
	73
	
	
	

	Cà Mau
	74
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.H/BCB-VHTTDL: Số lượt khách du lịch nội địa

1. Khái niệm, phương pháp tính

Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú hoặc làm việc tại Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam. Trong thống kê, chỉ tiêu số lượt khách du lịch nội địa được hiểu là những người đi ra khỏi môi trường sống thường xuyên của mình để đến một nơi khác ở lãnh thổ Việt Nam và ở đó trong thời gian liên tục ít hơn 12 tháng với mục đích chính của chuyến đi là thăm quan, nghỉ dưỡng, báo chí hội nghị, học tập, thăm thân, chữa bệnh hay các mục đích khác ngoài việc lao động kiếm sống ở nơi đến.

Khách du lịch nội địa nghỉ qua đêm là những khách du lịch nội địa ngủ lại ít nhất một đêm trong các cơ sở lưu trú du lịch tại nơi đến du lịch.

Khách du lịch nội địa trong ngày là những khách du lịch nội địa không nghỉ qua đêm tại bất kỳ một cơ sở lưu trú du lịch nào tại nơi đến du lịch.

Lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ là số lượt khách đến thuê buồng, giường, nghỉ tại cơ sở lưu trú kể cả lượt khách nghỉ trong ngày và lượt khách có nghỉ qua đêm.

Lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ là tổng số khách du lịch theo các tour do các đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức thực hiện.

Công thức tính:

	Tổng số lượt khách du lịch nội địa
	=
	Tổng số lượt khách 
du lịch nội địa nghỉ qua đêm
	+
	Tổng số lượt khách du lịch 
nội địa trong ngày


Trong đó:

	Tổng số lượt khách 
du lịch nội địa 
nghỉ qua đêm
	=
	Tổng số đêm lưu trú của khách du lịch nội địa

	
	
	Số đêm lưu trú bình quân một lượt khách 
du lịch nội địa qua đêm


	Tổng số lượt khách du lịch nội địa trong ngày
	=
	Tổng số lượt khách du lịch nội địa có nghỉ đêm

	
	
	Tỷ lệ giữa khách du lịch nội địa có nghỉ đêm 
và khách du lịch nội địa trong ngày trên địa bàn


2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số liệu quý báo cáo theo nội dung tương ứng cột A.

- Cột 2: Ghi số liệu lũy kế đầu năm đến hết quý báo cáo theo nội dung tương ứng cột A.

3. Nguồn số liệu

- Điều tra thông tin khách du lịch nội địa

- Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
2

